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DANH SÁCH 12 BỘ PHẬN GIÚP VIỆC 

12 TỔ THEO DÕI ĐỊA BÀN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
(Kèm theo Quyết định số 283-QĐ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2025 

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 

1. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 011 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

01) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Huỳnh Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, 

Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Dương Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên. 

- Đồng chí Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên. 

- Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Thành viên. 

- Đồng chí Lê Khắc Phượng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Thành viên kiêm Thư ký. 

2. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 022 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

02) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng 

Bộ phận. 

- Đồng chí Nguyễn Quốc Triều, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên. 

- Đồng chí Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Thành viên. 

- Đồng chí Hồ Hữu Tùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Cơ quan Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

 
1 Địa bàn các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Tiến Thành, Phan Thiết; các xã: Nam Ban 

Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Hàm Thạnh, Tuyên Quang, Đắk Wil, Cư Jút; Đảng bộ Quân sự tỉnh. 
2 Địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt; các xã: Bảo Lâm 2, Di Linh, Hòa Ninh, Bảo Thuận, Liên Hương, Tuy Phong, 

Vĩnh Hảo, Thuận An, Đức Lập; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.  
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3. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 033 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

03) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Huỳnh Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên. 

- Đồng chí Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Đức Hán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Lục Hoàng Hùng, Phó Chánh Văn phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Thành viên kiêm Thư ký. 

4. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 044 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

04) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Đặng Thế Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương, Thành viên. 

- Đồng chí Lê Quang Viên, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

5. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 055 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

05) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng 

Bộ phận. 

- Đồng chí Tống Trường Ký, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên. 

- Đồng chí Hồ Công Dương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Thành viên. 

- Đồng chí Bùi Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Quang Hòa, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

 
3 Địa bàn các phường: Mũi Né, Hàm Thắng, Phú Thủy; các xã: Đinh Trang Thượng, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Sơn Điền, 

Hàm Kiệm, Nam Dong, Đắk Mil. 
4 Địa bàn các phường: Lâm Viên - Đà Lạt, La Gi; các xã: Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Hàm Thuận 

Nam, Hàm Tân, Tân Lập, Thuận Hạnh, Đức An, Trường Xuân. 
5 Địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt; các xã: Lạc Dương, Ka Đô, D’Ran, Phan Sơn, Hải Ninh, Phan Rí Cửa, 

Bắc Bình, Krông Nô, Nam Đà. 
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6. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 066 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

06) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng 

Bộ phận. 

- Đồng chí Trần Thanh Toàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên. 

- Đồng chí Biện Trần Vĩnh Thắng, Phụ trách Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

7. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 077 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

07) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Phan Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, 

Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên. 

- Đồng chí Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thành viên. 

- Đồng chí Mai Văn Trung, Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

8. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 088 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

08) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Hoàng Xuân Thùy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành 

viên, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Bùi Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên. 

- Đồng chí Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Thị Trà Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Quỳ, Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

 
6 Địa bàn các phường: phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc; các xã: Ninh Gia, Hiệp Thạnh, Bảo Lâm 1, Đức 

Trọng, Sơn Mỹ, Tân Hải, Tân Thành, Nhân Cơ, Quảng Tân; Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng bộ Công an tỉnh. 
7 Địa bàn các phường Bình Thuận, Nam Gia Nghĩa; các xã: Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đông Giang, La Dạ, 

Hàm Thuận Bắc, Kiến Đức, Quảng Tín. 
8 Địa bàn các xã: Tân Hội, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Đam Rông 

1, Hồng Thái, Hòa Thắng, Lương Sơn, Quảng Trực, Tuy Đức. 
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9. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 099 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

09) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Nguyễn Lê Phương Dung, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên. 

- Đồng chí Trần Vũ Ngoan, Phó Giám đốc Sở Công thương, Thành viên. 

- Đồng chí Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên. 

- Đồng chí Huỳnh Thanh Nhị, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

10. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 1010 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

10) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Vũ Quang Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên. 

- Đồng chí Trần Thanh Tài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên. 

- Đồng chí Thạch Cảnh Minh Vũ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thành viên. 

- Đồng chí Mai Đức Thượng, Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

11. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 1111 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

11) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Phạm Hữu Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Trần Thanh Duy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

Thành viên. 

- Đồng chí Đoàn Văn Sự, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, 

Thành viên. 

- Đồng chí Trần Thị Hồng Thu, Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

 
9 Địa bàn phường 3 Bảo Lộc; các xã: Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Sông Lũy, Hàm Thuận, Hàm Liêm, 

Hồng Sơn, Đắk Sắk, Đắk Song. 
10 Địa bàn phường Phước Hội; các xã: Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Tân Minh, Suối Kiết, Tánh Linh, Nâm 

Nung, Quảng Phú, Quảng Hòa. 
11 Địa bàn các phường: phường B’Lao, Bắc Gia Nghĩa; các xã: Đơn Dương, Tà Năng, Quảng Lập, Tà Hine, Đồng 

Kho, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Quảng Sơn; Đặc khu Phú Quý. 
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12. Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn 1112 (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 

12) gồm các đồng chí: 

- Đồng chí Vương Tôn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận. 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Y tế, Thành viên. 

- Đồng chí Dương Tín Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên. 

- Đồng chí Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Thành Danh, Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên kiêm Thư ký. 

 

---------------- 

 
12 Địa bàn phường Đông Gia Nghĩa; các xã: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Trà Tân, Nam 

Thành, Quảng Khê, Tà Đùng. 


		tinhuy@lamdong.gov.vn
	2025-12-03T09:06:11+0700
	{"groupType":2,"markedConfirm":"1"}
	EMAILADDRESS=tinhuy@lamdong.gov.vn, UID=MST:5801504470, CN=TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG, O=TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG, L=Lâm Đồng, C=VN




